
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 4B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 4B 

(Tuần/week: 28  Từ ngày/From 23/02/2026 đến ngày/To 27/02/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Phương Thảo 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Tư 
Wednesday 

04/02/2026 

1 Tiếng Việt 
Luyện từ và câu: Luyện tập về thành 
phần chính của câu 

SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

3 Tiếng Việt 
Viết: Luyên tập viết đoạn văn cho bài 
văn miêu tả cây cối  

SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ  
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Tập thêm bài chuyền bóng quanh 
người, quanh 
gối học mới động tác nhồi bóng hai 
tay. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
" 

Mang bình nước  
Mang giày phù hợp với môn 
học 

5 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ  
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Tập thêm bài chuyền bóng quanh 
người, quanh 
gối học mới động tác nhồi bóng hai 
tay. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
" 

Mang bình nước  
Mang giày phù hợp với môn 
học 

6 - 7 English (Expat) Unit 11_ Lesson 6 _ SB & WB 
Chuẩn bị sách Tiếng Anh 
4 - Family and Friends và 
dụng cụ học tập. 

8 Math Unit 11: Plane figures 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 



  

 

 

 

Google Classroom) và mang 
theo vở ghi từ vựng. 

9 Math Unit 11: Plane figures 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và mang 
theo vở ghi từ vựng. 

Thứ Năm 
Thursday 

05/02/2026 

1 Tiếng Việt Đọc: Buổi sáng ở Hòn Gai 
SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

2 - 3 English (Expat) Unit 11_ Lesson 6 _ SB & WB  (cont) 
Chuẩn bị sách Tiếng Anh 
4 - Family and Friends và 
dụng cụ học tập. 

4  Toán Bài 55: Mi – li – mét vuông 
Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
2), VBT Toán 4 (Tập 2), các 
dụng cụ học tập. 

5 Toán Bài 56: Em làm được những gì? 
Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
2), VBT Toán 4 (Tập 2), các 
dụng cụ học tập. 

6 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Câu chủ đề 
SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

7 Tiếng Việt 
Viết: Luyện tập viết đoạn văn miêu tả 
cây cối 

SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

8 Tin học - CN-KT Một người bạn của tôi Học tại phòng ICT 

9 Tin học - CN-KT Một người bạn của tôi Học tại phòng ICT 

Thứ Sáu 
Friday 

06/02/2026 

1 Tiếng Việt Đọc: Hoa cúc áo  
SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

2 English (Expat) Review 
Chuẩn bị sách Tiếng Anh 
4 - Family and Friends và 
Thiết bị điện tử 

4  STEAM PBL Thiết bị tăng âm cho điện thoại  Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

5 STEAM PBL Thiết bị tăng âm cho điện thoại  Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

6 - 7 LS&ĐL Phố cổ Hội An  

8 HĐTN   

9 HĐTN   


